
Địa chỉ: 205/11 Bạch Đằng, P.Hải Cảng, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

STT
Mã đấu 

thầu

Phân 

nhóm

Tên hàng 

hóa

Tên 

thương 

mại

Tiêu chí kỹ thuật

Số Giấy phép 

lưu hành sản 

phẩm hoặc số 

Công văn cho 

phép NK

HSX/NSX

Mã 

dùng 
chung

Đơn vị 

tính
Số lượng

Đơn giá 

trúng 

thầu 

(VNĐ)

Thành tiền 

(VNĐ)

1 VT1 6 Bột bó

Băng bột 

bó 10cm x 

2,7m

* Chất liệu: thạch cao. 

* Cuộn kích thước: 10cm x 2.7m 

hoặc tương đương. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

230000005/PCB

A-BĐ

Anji - Trung 

Quốc
Cuộn 800 7.350 5.880.000

2 VT2 6 Bột bó

Băng bột 

bó 15cm x 

2,7m

* Chất liệu: thạch cao. 

* Cuộn kích thước: 15cm x 2.7m 

hoặc tương đương. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

230000005/PCB

A-BĐ

Anji - Trung 

Quốc
Cuộn 800 10.395 8.316.000

3 VT4 6
Nút đậy 

kim luồn

Nút chặn 

kim luồn

* Chất liệu: Được làm từ nhựa 

dùng trong y tế.

* Có tẩm Heparin.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000012/PCB

A-BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

N03.02.090

.3262.279.

0001

Cái 5.000 785 3.925.000

4 VT6 6
Kim châm 

cứu

Kim châm 

cứu tiệt 

trùng các 

số (bì/10 

cây)

* Chất liệu: thép không gỉ. Vô trùng

* Các cỡ.

HSCB

230000004/PCBB

-BĐ

Wujiang 

City Cloud 

& Dragon 

Trung Quốc

Cây 150.000 257 38.550.000

Phụ lục 1

Điện thoại: 093 588 4468 - 0905070736

DANH MỤC HÀNG HÓA TRÚNG THẦU

Gói thầu : Mua sắm vật tư, công cụ, dụng cụ y tế

Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH MTV thiết bị y tế Đại Việt



5 VT9 6

Ống thông 

Foley 2 

nhánh

Ống thông 

tiểu 2 

nhánh 

(Foley)

* Chất liệu cao su thiên nhiên, có 

phủ silicon.

* Có bóng chèn

* Các số.

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000007

PCBB-BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

N04.04.010

.3262.279.

0004

Cái 800 8.715 6.972.000

6 VT13 6

Dây thở 

oxy 2 

nhánh trẻ 

em

Dây thở 

oxy 2 

nhánh

* Chất liệu: nhựa PVC dùng trong 

y tế, không độc hại.

* Sử dụng cho trẻ em

* Dài tối thiểu 2m

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000009/PCBB

-BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

N04.03.030

.3262.279.

0002

Cái 250 4.515 1.128.750

7 VT21 6
Mặt nạ oxy 

có túi khí

Mặt nạ oxy 

có túi

* Chất liệu: nhựa dùng trong y tế

* Bao gồm: Mặt nạ oxy có túi dự 

trữ + kẹp mũi + dây oxy. 

*Các cỡ: M, L, XL.

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000009/PCBB

-BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

N08.00.310

.3262.279.

0005

Cái 200 12.810 2.562.000

8 VT22 6
Mask khí 

dung

Mask xông 

khí dung 

các cỡ

*Chất liệu nhựa PVC nguyên sinh 

dùng trong y tế.

* Có bầu chứa thuốc, dây đeo đàn 

hồi, thanh kim loại mỏng trên mặt 

nạ, dây nối oxy ≥2m. 

* Các cỡ: M, L, XL.

* Đóng gói riêng. Tiệt trùng.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000008/PCBB

-BĐ

Ningbo 

Greetmed

Trung Quốc

N08.00.310

.3262.279.

0007

Cái 1.000 11.655 11.655.000

9 VT23 6

Giấy in 

máy điện 

tim 3 cần

Giấy điện 

tim  63mm 

x 30m

*Ghi lại các biến thiên của dòng 

điện do tim phát ra trong khi hoạt 

động co bóp.

*Kích thước 63mm x 30m.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000011/PCB

A-BĐ

Tianjin 

Grand Paper

Trung Quốc

N00.00.000

.5266.279.

0356

Cuộn 200 14.490 2.898.000



10 VT24 6

Giấy in 

máy 

Monitor 

sản khoa

Giấy 

monitor 

sản khoa 

152mmx 

90mm x 

150 tờ

*Kích thước 152mm x 90 mm x150 

tờ

* Công dụng: Giấy in dùng ghi tim 

thai và cơn gò có bề mặt trơn láng, 

đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, 

in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ 

dàng đọc khi chẩn đoán. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

220000011/PCB

A-BĐ

Tianjin 

Grand Paper

Trung Quốc

N00.00.000

.5266.279.

0370

Tập 200 33.075 6.615.000

11 VT49 6
Panh thẳng 

có mấu

Panh thẳng 

có mấu các 

cỡ

* Chất liệu thép không gỉ, dùng 

trong y tế. Chịu được tiệt trùng ở 

nhiệt độ cao.

* Chiều dài 14-18cm hoặc tương 

đương. Có mấu.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 70 27.100 1.897.000

12 VT50 6
Panh thẳng 

không mấu

Panh thẳng 

không mấu 

các cỡ

* Chất liệu thép không gỉ, dùng 

trong y tế. Chịu được tiệt trùng ở 

nhiệt độ cao.

* Chiều dài 14-18cm hoặc tương 

đương. không mấu.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 30 27.100 813.000

13 VT51 6
Kéo thẳng 

2 đầu tù

Kéo thẳng 

2 đầu tù 

14cm

* Làm bằng thép không gỉ, có thể 

hấp sấy ở nhiệt độ cao được. 

* Kích thước 14cm hoặc tương 

đương. Thẳng 02 đầu tù.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 30 22.575 677.250

14 VT52 6
Kéo thẳng 

2 đầu nhọn

Kéo thẳng 

2 đầu nhọn 

14cm

* Làm bằng thép không gỉ, có thể 

hấp sấy ở nhiệt độ cao được. 

* Kích thước 14cm hoặc tương 

đương. Thẳng 02 đầu nhọn.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 22 22.575 496.650



15 VT53 6
Kéo thẳng 

2 đầu nhọn

Kéo thẳng 

2 đầu nhọn 

10cm

* Làm bằng thép không gỉ, có thể 

hấp sấy ở nhiệt độ cao được. 

* Kích thước 10cm. Thẳng 02 đầu 

nhọn.

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 20 19.950 399.000

16 VT54 6
Kéo thẳng 

2 đầu tù

Kéo thẳng 

2 đầu tù 

16cm

*Chất liệu hợp kim không gỉ, sắc 

bén, thích hợp dùng trong phẩu 

thuật.

* Kích thước 16cm hoặc tương 

đương. Thẳng 2 đầu tù

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 30 22.575 677.250

17 VT55 6
Kéo thẳng 

2 đầu nhọn

Kéo thẳng 

2 đầu nhọn 

16cm

*Chất liệu hợp kim không gỉ, sắc 

bén, thích hợp dùng trong phẩu 

thuật. 

* Kích thước 16cm hoặc tương 

đương. Thẳng 2 đầu nhọn

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 22 22.575 496.650

18 VT57 6

Kìm kẹp 

kim/ Panh 

kẹp kim

Panh kẹp 

kim các cỡ

* Chất liệu hợp kim không gỉ, thích 

hợp dùng trong phẩu thuật. 

* Kích thước dài 14-18cm hoặc 

tương đương. 

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 32 34.860 1.115.520

19 VT58 6
Phẫu tích 

có mấu

Phẫu tích 

có mấu 

16cm

* Chất liệu thép không gỉ. 

* Kích thước dài 16cm hoặc tương 

đương, có mấu

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 20 24.465 489.300

20 VT59 6
Phẫu tích 

không mấu

Phẫu tích 

không mấu 

16cm

* Chất liệu thép không gỉ. 

* Kích thước dài 16cm hoặc tương 

đương, không mấu

* Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/CE 

hoặc tương đương.

HSCB

180000005/PCB

A-BĐ

Simaeco

Pakistan
Cái 20 24.465 489.300

Giá trị 96.052.670

Bằng chữ: Chín mươi sáu triệu, không trăm năm mươi hai nghìn, sáu trăm bảy mươi đồng
Tổng cộng: 20 khoản
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